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LUYỆN TẬP: CHƯƠNG HALOGEN
I. Viết các phương trình phản ứng theo sơ đồ sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có):
1) MnO2 ( Cl2 ( NaCl ( HCl  ( NaCl ( NaNO3  
2) HCl ( Cl2 ( FeCl3 ( NaCl  ( HCl ( CuCl2  ( AgCl

3) KMnO4 ( Cl2 ( NaCl ( Cl2 ( NaClO 

4) NaCl ( Cl2 ( Br2 ( I2 ( AlI3
II. Viết phương trình phản ứng xảy ra (nếu có) khi cho axit HCl lần lượt tác dụng với: Al, Fe, Cu, CuO, Na2CO3, Na2SO4, FeO, Fe2O3, Fe3O4, KMnO4.

III. Nêu hiện tượng quan sát được khi ta thêm dần dần nước clo đến dư vào dung dịch KI có chứa sẵn một ít hồ tinh bột. Viết phương trình hóa học minh họa.
IV. Khi cho KMnO4 tác dụng với axit HCl đặc thu được một chất khí màu vàng lục. Dẫn khí thu được vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường, thu được dung dịch X. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. Hãy cho biết tên của dung dịch X.

V. Bài toán

1) Tính thể tích khí Cl2 thu được (đktc) khi cho 15,8g KMnO4 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl (biết H= 100%).

2) Đốt cháy hoàn toàn kim loại Al trong bình Cl2, thu được 26,7g muối. Tính thể tích khí Cl2 (đkc) đã tham gia phản ứng.

3) Cho 2,7g Al tác dụng với 36,5g dung dịch HCl 40%, thu được 0,336 lít khí H2 (đktc). Tính hiệu suất của phản ứng.

4) Cho 9,6g Cu tác dụng với khí Cl2 dư. Tính khối lượng sản phẩm tạo thành, biết hiệu suất phản ứng là 90%.

5) Cho 26,1g MnO2 tác dụng với dung dịch HCl (dư), thu được 6,048 lít khí Cl2 (đktc). Tính hiệu suất của phản ứng.

6) Cho 4,8 gam một kim loại có hóa trị 2 tác dụng hết với khí Cl2, thu được 19 gam muối. Xác định kim loại.

7) Cho 5,4 gam một kim loại R tác dụng hết với khí Cl2 thì thu được 26,7 gam muối. Xác định kim loại.

8) Cho 14,9 gam muối kali halogenua (X) tác dụng với dung dịch AgNO3 (dư), thu được 28,7 gam một kết tủa Y. Xác định tên của muối (X).

9) Hòa tan 18,4g hỗn hợp (X) gồm Al và Zn trong dung dịch HCl dư, thu được 11,2 lít khí (đktc). Tính thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp (X).

10) Hòa tan hoàn toàn 20g hỗn hợp (X) gồm Mg và Fe bằng dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được 11,2 lít khí (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được bao nhiêu gam muối khan?

11) Hòa tan 7,8 gam hỗn hợp gồm Al và Mg vào dung dịch HCl 2M vừa đủ, thu được dung dịch X và 8,96 lít khí (đktc). Tính:

a) Thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp đầu.

b) Thể tích dung dịch HCl đã dùng.

c) Nồng độ mol/l các chất có trong dung dịch thu được.

12) Hòa tan 8 gam hỗn hợp gồm Fe và Mg vào 400 ml dung dịch HCl 1,5M thì thu được dung dịch X và 4,48 lít khí (đktc). Tính: 

a) Thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp đầu.

b) Nồng độ mol/l các chất có trong dung dịch X.

13) Hòa tan 14,2 gam hỗn gồm Zn và Mg vào dung dịch HCl 18,25% vừa đủ thì thu được dung dịch X và 5,6 lít khí (đktc). Tính:

a) Thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp đầu.

b) Nồng độ % các chất có trong dung dịch X.
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